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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CM,TỈNH AG  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông N    n G Đ c. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Hoàn  Thị Thiện Lai                                            

2. Ông N    n Thanh Liêm 

Thư ký phiên tòa: Bà Triệ  Thị Yên – T      T   án  n  n d n
 
 uyện 

CM, tỉn  AG. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CM tham gia phiên tòa: Ông Hồ 

Thanh Hiền -  iểm sát viên. 

Ngày 29 t áng 3 năm 2023, tại trụ sở T   án n  n d n  uyện CM, tỉn  AG 

xét xử sơ t ẩm G    i vụ án t ụ l  số: 423/2022/TLST-DS ngày 08 t áng 12 

năm 2022 về tr n  c ấp “Hợp đồng tín dụng” t eo Quyết địn  đ   vụ án r  xét 

xử số: 94/2023/QĐST - DS ngày  t áng 02 năm 2023 giữ  các đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: N ân hàn  Thƣơn  mại cổ phần Đôn  Á (Dong A 

B n ); đị  c ỉ: số 130 P  n Đăng L u, P  ờng 3, Quận P ú N uận, T àn  p ố 

Hồ C í Min . 

 Người đại diện theo pháp luật: ông N    n Thanh Tùn  – C ức vụ: 

C ủ tịc  Hội đồng quản trị.  

Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Hữu Thành: Ôn  N    n 

Thành L ân – C ức vụ: N  n viên Ng n  àng TMCP Đông Á; đị  c ỉ: số 06A 

Nguyễn Hữu Cản , t ị trấn CM,  uyện CM, tỉn  AG (văn bản ủy quyền ngày 

26/12/2022) (Có mặt). 

2. Bị đơn: Bà Bùi Thị N ân G, sin  năm 1988 (Vắng mặt);  
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Đị  c ỉ: ấp T y T  ợng, xã Mỹ Hiệp,  uyện CM, tỉn  AG. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông N    n Thành G, sin  năm 1984 (Vắng mặt) 

- Bà N    n Thị Hồn  Ngân, sin  năm 1984 (Vắng mặt) 

- Bà Lê Thị Thâu, sin  năm 1952 (Vắng mặt) 

Đị  c ỉ: Cùng ngụ ấp T y T  ợng, xã Mỹ Hiệp,  uyện CM, tỉn  AG 

NỘI DUNG V  ÁN 

Theo đơn   ởi  iện và tờ tự    i đại diện t eo ủy quyền Ng n  àng 

T  ơng mại c  p  n Đông Á ông Nguyễn T àn  Lu n trìn  bày, Ng n  àng 

T  ơng mại c  p  n Đông Á – C i n án  An  G – P  ng gi o dịc  CM có    

 ợp đồng tín dụng số 00768738/013093090T20073 ngày 06/10/2020 và giấy đề 

ng ị v y vốn  iêm p  ơng án sử dụng vốn số tiền v y 20.000.000đ do ông 

Nguyễn T àn  G là ng ời bảo lãn , mục đíc  v y b  sung vốn  in  do n , t ời 

 ạn v y 12 t áng, lãi suất 10%/năm, p  ơng t ức t  n  toán 11  ỳ trả nợ gốc và 

lãi mỗi t áng 1.840.000đ,  ỳ cuối trả 1.760.000đ. S u   i v y, bà G có trả đ ợc 

số tiền vốn, lãi là 14.720.000đ, t ì ng ng   ông trả vốn, lãi nên đã vi p ạm 

ng    vụ trả nợ t eo  ợp đồng đã   . Ng n  àng đã n iều l n liên  ệ và tạo điều 

 iện c o bà Nở trả nợ, n  ng bà   ông t ực  iện ng    vụ trả nợ.  

N y Ng n  àng T  ơng mại c  p  n Đông Á yêu c u bà G trả tiền vốn, 

lãi t ng cộng 9.030.147đ. Trong đó: tiền vốn 7.023.596đ, lãi trong  ạn 

256.404đ, lãi quá  ạn tín  đến ngày 29/3/2023 là 1.750.147đ và tín  lãi p át 

sin  từ ngày 30/3/2023 t eo mức lãi suất đ ợc quy địn  trong  ợp đồng tín dụng 

số 00768738/013093090T20073  ngày 06/10/2020 c o đến   i trả dứt nợ. Bà G 

là ng ời     ết v y vốn và n ận tiền củ  Ng n  àng t  ơng mại c  p  n Đông 

Á, ông G là ng ời bảo lãn , trong tr ờng  ợp bà G   ông có   ả năng t  n  

toán ông G p ải có trác  n iệm trả nợ t  y c o bà G. 

Bị đơn bà Bùi T ị Ng n G đã đ ợc T   án tống đạt t ông báo t ụ l  vụ án 

và triệu tập  ợp lệ để t  m gi  các p iên  ọp G    i c ứng cứ và     giải n  ng 

bà vắng mặt   ông l  do, nên   ông g i n ận    iến và     giải đ ợc. 

Ng ời có quyền lợi, ng    vụ liên qu n bà Lê T ị T  u trìn  bày: Bà là 

c i  ội tr ởng c i  ội p ụ nữ củ  ấp T y T  ợng, xã Mỹ Hiệp. Bà đ ợc làm 

liên  ết với Ng n  àng Đông Á từ năm 2015 có làm t ỏ  t uận   i c o v y các 

bên có t ỏ  t uận về t ời  ạn v y, mục đíc  v y để sin   oạt gi  đìn  và đ ợc 

t ực  iện n   s u,  àng t áng bà G và ông G đóng tiền vốn, lãi c o bà rồi bà 

đóng lại c o Hội p ụ nữ xã. C i Hội p ụ nữ xã đóng c o Ng n  àng. N  ng từ 

năn 2021 đến n y bà   ông t u bất cứ   oản tiền nào củ  bà G và ông G. Do 

dịc  bện  nên bà G và ông G đóng trực tiếp c o Ng n  àng. N y Ng n  àng 

T  ơng mại c  p  n Đông Á  iện bà G, ông G, bà   ông có    iến gì vì   ông 

có liên qu n đến việc này và có đơn xin vắng mặt trong các bu i  ọp G khai 

c ứng cứ,     giải và xét xử. 
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Ng ời có quyền lợi, ng    vụ liên qu n bà Nguyễn T ị Hồng Ng n đã 

đ ợc T   án T ông báo t ụ l  vụ án củ  Ng n  àng Đông Á n  ng vắng mặt và 

  ông  ợp tác làm việc. 

Tại p iên t  , ông Nguyễn T àn  Lu n rút lại yêu c u trả p í t  ờng niên 

duy trì t ẻ 156.000đ và b  sung yêu c u tín  lãi suất quá  ạn tạm tín  đến ngày 

29/3/2023 là 1.750.147đ; v n giữ nguyên yêu c u   ác. 

Bị đơn bà Bùi T ị Ng n G đã đ ợc triệu tập  ợp lệ để t  m gi  p iên t   

n  ng vắng mặt. 

Ng ời có quyền lợi, ng    vụ liên qu n bà Lê T ị T  u có đơn xét xử 

vắng mặt, bà Nguyễn T ị Hồng Ng n ông Nguyễn T àn  G, đã đ ợc triệu tập 

để t  m gi  p iên t   n  ng vắng mặt. 

Đại diện Viện  iểm sát p át biểu qu n điểm: 

Việc tu n t eo p áp luật trong quá trìn  giải quyết vụ án d n sự ở gi i 

đoạn sơ t ẩm: Ng ời tiến  àn  tố tụng và ng ời t  m gi  tố tụng đã làm đúng 

quy địn  củ  Bộ luật Tố tụng d n sự năm 2015. 

Qu n điểm giải quyết vụ án:  

- G n ận Hợp đồng tín dụng giữ  Ng n  àng T  ơng mại c  p  n Đông 

Á và bà Bùi T ị Ng n G. 

- Buộc bà Bùi T ị Ng n G có ng    vụ trả c o Ng n  àng T  ơng mại c  

p  n Đông Á t ng số tiền vốn, lãi là 9.030.147đ, trong đó: vốn 7.023.596đ, lãi 

trong  ạn 256.404đ, lãi quá  ạn tín  đến ngày 29/3/2023 là 1.750.147đ. Trong 

tr ờng  ợp bà G   ông có   ả năng t  n  toán ông Nguyễn T àn  G p ải có 

trác  n iệm trả nợ t  y c o bà G.  

Đìn  c ỉ một p  n yêu c u   ởi  iện củ  Ng n  àng t  ơng mại c  p  n 

Đông Á đối với p í t  ờng niên duy trì t ẻ 156.000đ. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN 

  S u   i ng iên cứu các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án đ ợc t ẩm tr  tại 

p iên t  , Hội đồng xét xử n ận địn :  

  [1]- Về  ìn  t ức: Ng n  àng   ởi  iện yêu c u bà Bùi T ị Ng n G trả 

nợ t eo Hợp đồng tín dụng mà các bên đã     ết; c ủ t ể t  m gi  gi o dịc  bà 

Bùi T ị Ng n G mục đíc  v y tiền để b  sung vốn  in  do n  n  ng   ông 

đăng     in  do n  nên đ y là tr n  c ấp về d n sự. Đồng t ời, bị đơn bà Bùi 

T ị Ng n G có nơi c  trú tại ấp T y T  ợng, xã Mỹ Hiệp,  uyện CM, tỉn  AG 

nên T   án n  n d n  uyện CM t ụ l  giải quyết là đúng t eo quy địn  tại Điều 

26,   oản 1 Điều 35,   oản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng d n sự năm 2015. 

Bị đơn bà Bùi T ị NG n G, ng ời có quyền lợi ng    vụ liên qu n ông 

Nguyễn T àn  G, bà Nguyễn T ị Hồng Ng n đã đ ợc triệu tập  ợp lệ đến l n 

t ứ 02 n  ng vắng mặt   ông l  do; bà Lê T ị T  u có đơn xét xử vắng mặt. 
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Căn cứ Điều 227,   oản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng d n sự năm 2015, Hội đồng 

xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt bà G, ông G, bà T  u, bà Ng n là có căn cứ. 

Tại p iên t  ,  ôm n y ông Lu n đại diện Ng n  àng yêu c u bà Bùi T ị 

Ng n G trả vốn gốc c n 7.023.596 đồng, lãi 256.404 đồng, lãi quá  ạn 

1.750.147 đồng tín  đến ngày 29/3/2023. Xét t ấy, việc t  y đ i, b  sung yêu 

c u   ởi  iện củ  Ng n  àng   ông v ợt quá p ạm vi yêu c u   ởi  iện b n 

đ u, căn cứ Điều 244 Bộ luật tố tụng d n sự 2015, Hội đồng xét xử c ấp n ận 

việc t  y đ i, b  sung yêu c u   ởi  iện củ  Ng n  àng. 

Tại p iên t  , ông Nguyễn T àn  Lu n đại diện t eo ủy quyền củ  Ng n 

 àng rút lại một p  n yêu c u   ởi  iện đối với số tiền 156.000đ p í duy trì t ẻ 

t  ờng niên. Hội đồng xét xử xét t ấy, đại diện t eo ủy quyền củ  Ng n  àng tự 

nguyện rút một p  n yêu c u   ởi  iện đối với số tiền duy trì t ẻ t  ờng niên 

p ù  ợp với quy địn  củ  p áp luật,   ông trái với đạo đức xã  ội nên Đìn  c ỉ 

một p  n yêu c u   ởi  iện củ  Ng n  àng t  ơng mại c  p  n Đông Á đối với 

số tiền 156.000đ p í duy trì t ẻ t  ờng niên. 

[2]- Về nội dung: 

Hội đồng xét xử xét t ấy, Hợp đồng tín dụng, giấy đề ng ị v y vốn  iêm 

p  ơng án sử dụng vốn số tiền v y 20.000.000đ đ ợc     ết giữ  Ng n  àng 

T  ơng mại c  p  n Đông Á với bà Bùi T ị Ng n G do ông Nguyễn T àn  G là 

ng ời bảo lãn  đ ợc xác lập trên cở sở tự nguyện,  ìn  t ức và nội dung  ợp 

đồng là p ù  ợp với quy địn  củ  p áp luật nên đ y là  ợp đồng tín dụng  ợp 

p áp, đ ợc p áp luật t ừ  n ận và bảo vệ. 

[2.1]- Căn cứ t eo  ợp đồng nêu trên t ì trong quá trìn  t ực  iện  ợp 

đồng bà G đã   ông t ực  iện ng    vụ trả vốn, lãi đúng  ạn c o Ng n  àng để 

p át sin  nợ quá  ạn là vi p ạm ng    vụ củ  ng ời v y t eo  ợp đồng tín dụng 

mà   i bên đã     ết. Nên Ng n  àng   ởi  iện bà G yêu c u p ải trả vốn, lãi 

c n nợ c o Ng n  àng là có cơ sở. Do đó c ấp n ận yêu c u củ  Ng n  àng, 

buộc bà Bùi T ị Ng n G p ải có ng    vụ trả c o Ng n  àng t ng số tiền vốn, 

lãi là 9.030.147đ, trong đó: vốn 7.023.596đ, lãi trong  ạn 256.404đ, lãi quá  ạn 

tín  đến ngày 29/3/2023 là 1.750.147đ. Trong tr ờng  ợp bà G   ông t  n  

toán nợ Ng n  àng t ì ông Nguyễn T àn  G p ải có ng    vụ trả nợ t  y c o bà 

G. 

[2.2]- Về lãi suất từ s u t ời điểm xét xử, tại p iên t    ôm n y đại diện 

ủy quyền của nguyên đơn có yêu c u bên v y là bà G p ải tiếp tục c ịu lãi suất 

p át sin  t eo  ợp đồng tín dụng đã     ết c o đến   i trả  ết nợ c o Ng n 

 àng. Xét t ấy yêu c u trên là   ông trái với quy địn  củ  p áp luật nên c ấp 

n ận. Buộc bà Bùi T ị Ng n G p ải tiếp tục trả lãi t eo mức lãi suất nợ quá  ạn 

t eo  ợp đồng đã     ết  ể từ ngày 06/10/2020 c o đến   i trả  ết nợ vốn c o 

Ng n  àng. 

[2.3]- Đối với ng ời có quyền lợi, ng    vụ liên qu n Nguyễn T àn  G, 

Hội đồng xét xử xét t ấy, ông Nguyễn T àn  G là ng ời    tên bảo lãn  c o bà 
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G trong  ợp đồng, t ể  iện sự tự nguyện củ  ông. Nếu bà G   ông t  n  toán 

nợ c o Ng n  àng t ì ông p ải có ng    vụ trả nợ t  y c o bà G là p ù  ợp với 

quy địn  tại Điều 335, 336 Bộ luật d n sự. 

Đối với ng ời có quyền lợi, ng    vụ liên qu n bà Nguyễn T ị Hồng 

Ng n, bà Lê T ị T  u c ỉ là n ững ng ời  ỗ trợ c o bà G về t ủ tục v y tiền, 

  ông liên qu n đến số tiền nợ, nên Hội đồng xét xử   ông đề cập đến trác  

n iệm trong vụ án này. 

[3]- Về án p í: Căn cứ Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 củ   y b n t  ờng vụ Quốc  ội về án p í, lệ p í T   án. 

Bà Bùi T ị Ng n G p ải c ịu án p í t eo quy địn  củ  p áp luật.  

         Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH 

- Căn cứ: Các Điều 26, 35, 39, 144, 147, 227, 244, 273 củ  Bộ luật tố tụng 

d n sự; 

Điều 335, 336,  463, 466, 468 củ  Bộ luật d n sự; 

Điều 91 và Điều 95 Luật các t  c ức tín dụng năm 2010; 

Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ   y b n 

t  ờng vụ Quốc  ội về án p í, lệ p í T   án. 

Xử: C ấp n ận một yêu c u   ởi  iện củ  Ng n  àng T  ơng mại c  

p  n Đông Á. 

Buộc bà Bùi T ị Ng n G có ng    vụ trả c o Ng n  àng t  ơng mại c  

p  n Đông Á tiền vốn, lãi là 9.030.147đ (C ín triệu,   ông trăm b  m ơi  ng ìn, 

một trăm bốn m ơi bảy đồng), trong đó: vốn 7.023.596đ (Bảy triệu,   ông trăm 

  i m ơi b  ng ìn, năm trăm c ín m ơi sáu đồng), lãi trong  ạn là 256.404đ 

(  i trăm năm sáu ng ìn, bốn trăm lẻ bốn đồng), lãi quá  ạn tín  đến ngày 

29/3/2023 là 1.750.147đ (Một triệu, bảy trăm năm m ơi ng ìn, một trăm bốn 

m ơi bảy đồng). Trong tr ờng  ợp bà G   ông có   ả năng t  n  toán ông G 

p ải có trác  n iệm trả nợ t  y c o bà G. 

Kể từ ngày 30/3/2023 bà Bùi T ị Ng n G p ải tiếp tục trả lãi t eo mức lãi 

suất nợ quá  ạn t eo  ợp đồng đã     ết số 00768738/013093090T20073 ngày 

06/10/2020 c o đến   i trả  ết nợ vốn c o Ng n  àng T  ơng mại c  p  n 

Đông Á. 

Đìn  c ỉ một p  n yêu c u   ởi  iện củ  Ng n  àng t  ơng mại c  p  n 

Đông Á đối với số tiền 156.000đ p í duy trì t ẻ t  ờng niên. 

Về án p í d n sự sơ t ẩm: Bà Bùi T ị Ng n G p ải c ịu 451.500đ (Bốn 

trăm năm m ơi mốt ngàn, năm trăm đồng). 
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Hoàn lại số tiền tạm ứng án p í c o Ng n  àng T  ơng mại c  p  n 

Đông Á là 300.000đ (B  trăm ng ìn) đồng t eo biên l i t u số 0013052 ngày 

07/12/2022 củ  C i cục T i  àn  án d n sự  uyện CM, tỉn  AG.  

Đ ơng sự đ ợc quyền   áng cáo trong  ạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. 

Đ ơng sự vắng mặt đ ợc quyền   áng cáo trong  ạn 15 ngày  ể từ ngày n ận 

đ ợc tống đạt  ợp lệ bản án.  

Tr ờng  ợp bản án, quyết địn  đ ợc t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 

Luật T i  àn  án d n sự t ì ng ời đ ợc t i  àn  án d n sự, ng ời p ải t i  àn  

án d n sự có quyền t oả t uận t i  àn  án, quyền yêu c u t i  àn  án, tự nguyện 

t i  àn  án  oặc bị c ỡng c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7, 7A và 

9 Luật t i  àn  án d n sự; T ời  iệu t i  àn  án đ ợc t ực  iện t eo quy địn  

tại Điều 30 Luật t i  àn  án d n sự./. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉn  AG; 

- VKSND  uyện CM; 

- C i cục THADS  uyện CM; 

- Các đ ơng sự (để t i  àn ); 

- L u  ồ sơ; 

- L u Văn p  ng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ng   n G Đ c 

 

 

 

 

 
 


